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TỜ TRÌNH

Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hànhNghị quyết về hỗ trợ 
phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh 
và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 167/TTHĐND ngày 30/10/2024; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh xem xét thông qua và trình HĐND tỉnh ban hành “Nghị quyết quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” với các nội dung như sau:

        I. Sự cần thiết ban hành chính sách

1. Cơ sở pháp lý

        Hiện nay, việc thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ phí cấp Phiếu LLTP cho công dân. Đây là chỉ đạo đột xuất, có tính chất đặc thù của tỉnh. Vì vậy, việc ban hành văn bản căn cứ vào các quy định sau:
        - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
         - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 18/6/2020, tại Khoản 4 Điều 27 quy định: “Hội đồng         nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; 

         - Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 tại điểm h khoản 9 Điều 30 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương”);
         - Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gồm Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia - Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp cấp tỉnh;

          - Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, tại khoản 3 Điều 21 Nghị định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: “ Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ …lĩnh vực trực tiếp.”

         - Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 

         - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06);

          - Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, Ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; trong đó: “giao các cơ quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến”;

          - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tại điểm d mục 2 đã nêu: “…khẩn trương rà soát và đề xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến…”.

        2. Cơ sở thực tiễn

        Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VneID, trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Đây là một hình thức cấp Phiếu LLTP mới; theo đó, khi thực hiện đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở cơ quan đề nghị cấp phiếu LLTP, công dân ở tại nhà hoặc nơi làm việc hoặc chỉ cần ứng dụng VNeID trên điện thoại là có thể thực hiện được quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của mình. 

       Tại Bắc Ninh, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) đang được thực hiện theo 3 hình thức là đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đăng ký qua hệ thống bưu chính và đăng ký trực tuyến. Trong những năm gần đây, số lượng yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Năm 2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 18.593 yêu cầu cấp phiếu LLTP, là một trong những thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ nhất. Tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến chưa cao, chỉ chiếm khoảng 20%/tổng số hồ sơ cấp phiếu, việc đăng ký trực tuyến chủ yếu do cán bộ tư pháp hỗ trợ, rất ít công dân tự thực hiện… Việc thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) có nhiều ưu điểm, tiện lợi, gắn với việc xác thực định danh công dân sẽ giúp đơn giản hóa TTHC, do đó, cần được quan tâm, động viên, khuyến khích công dân tham gia thực hiện.

Trên địa bàn toàn quốc từ ngày 22/4/2024 đã thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, mang lại hiệu quả rõ rệt, với nhiều tiện ích cho người dân. Trong đó đặc biệt UBND thành phố Hà Nội đã tham mưu HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phí cung cấp thông tin LLTP cho người dân thực hiện qua ứng dụng VneID, đã khuyến khích gần 80% các trường hợp đề nghị phiếu LLTP thực hiện qua ứng dụng VNeID. 

Từ 01/10/2024 đến 30/6/2025 Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên địa bàn toàn quốc. 

         Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhằm động viên, thu hút người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) đăng ký cấp Phiếu LLTP, từ đó hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào giải quyết các thủ tục hành chính, ngoài việc tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân trong tỉnh, cần có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ. Việc tỉnh xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) là cần thiết trong giai đoạn trước mắt, khi các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đang nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi các quy định liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường mạng. đồng thời là một giải pháp hữu ích nhằm khuyến khích, động viên các cá nhân tham gia, thực hiện TTHC trên môi trường mạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng chính sách

 1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý LLTP tạo thuận lợi cho người dân theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khuyến khích, động viên, thu hút người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng VNeID trong giải quyết TTHC về cấp Phiếu LLTP.

- Tăng tỷ lệ cấp Phiếu LLTP theo phương thức điện tử; Giảm áp lực cho công chức trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP, đơn giản hóa quy trình thủ tục tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ LLTP; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của dịch vụ cấp Phiếu LLTP trong thời gian tới.

2. Quan điểm

Nghị quyết được xây dựng dựa trên các quan điểm sau đây:

- Xây dựng chính sách đặc thù của địa phương trên tinh thần thống nhất, phù hợp, đồng bộ giữa quy định của Nghị quyết với pháp luật có liên quan.

- Chính sách mới không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí đối với người dân yêu cầu cấp Phiếu LLTP; bảo đảm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.

- Xây dựng chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; bảo đảm khả thi, hiệu quả và đem lại lợi ích cho người dân (không mất phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi có yêu cầu cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID).

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chính sách

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với cá nhân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian áp dụng: Từ thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cho đến hết ngày 31/12/2025.
2. Đối tượng áp dụng

Công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn tỉnh có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

IV. Mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện

1. Tên chính sách: 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phí cung cấp thông tin LLTP qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   
        2. Mục tiêu

        - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục kê khai yêu cầu, thu nộp phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh;

        - Hỗ trợ, khuyến khích, động viên, thu hút người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID trong giải quyết TTHC về cấp Phiếu LLTP.

3. Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

Hỗ trợ 100% mức phí phải nộp cho công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn tỉnh có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.

Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện thu phí cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, cụ thể như sau:

“1. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người;
2. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp”.

Miễn phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

“1. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.

3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.

4. Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.”

Việc quản lý và sử dụng phí LLTP tại Sở Tư pháp được thực hiện theo điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

“a) Tổ chức thu phí trích 4% số tiền phí thu được chuyển về tài khoản của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sử dụng trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ. Nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

  Số tiền còn lại cho tổ chức thu phí được xác định là 100% và sau khi phân bổ như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước”.

 Khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí giao trong dự toán chi thường xuyên năm 2025 cho Sở Tư pháp để thực hiện phân bổ theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

         4. Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện

Dự kiến hàng năm Sở Tư pháp thực hiện cấp 20.000 yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho người dân, trong đó dự kiến nhu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID khoảng 50%. Ước tổng kinh phí khi thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 01/01/2025 đến 31/12/2025) là: 1.000 hồ sơ/tháng x 200.000đ/hồ sơ x 12 tháng = 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).

Trường hợp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành quy định mới sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính thì áp dụng mức hỗ trợ và thực hiện phân bổ theo quy định của văn bản mới.
5. Giải pháp thực hiện chính sách
 - Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện hoạt động cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết.
          - Căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách và văn bản hướng dẫn thi hành, giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện việc xác định số lượng hồ sơ được hỗ trợ kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành để xác định kinh phí và thực hiện phân bổ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo đúng quy định tại Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính tới các cơ quan có liên quan .

V. Dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành chính sách

- Dự kiến nguồn nhân lực: Sử dụng nguồn nhân lực hiện có của Sở Tư pháp, Trung tâm Hành chính công tỉnh. 
- Dự kiến nguồn kinh phí: Sau khi Nghị quyết được ban hành, dự kiến kinh phí thực hiện được tỉnh giao trong dự toán chi thường xuyên phục vụ chuyên môn nghiệp vụ năm 2025 của Sở Tư pháp theo Luật Ngân sách nhà nước.

VI. Về quy trình ban hành và thời gian dự kiến thông qua chính sách
        Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Việc xây dựng Nghị quyết có tính đặc thù được thực hiện theo quy trình 2 bước:

           - Bước 1: Lập đề nghị báo cáo TT.HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết: Thường trực HĐND tỉnh đã đồng ý với đề nghị xây dựng Nghị quyết tại văn bản số 167/TTHĐND ngày 30/10/2024.

  - Bước 2: Trình ban hành Nghị quyết: Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2024.

        Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình chi tiết, Báo cáo đánh giá tác động; tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Tư pháp đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Nghị quyết.

Để kịp thời triển khai việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với cá nhân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh xem xét thông qua và trình TT.HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu, gồm:

 1. Dự thảo Nghị quyết;

         2. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

         3. Báo cáo đáng giá tác động;

         4. Báo cáo thẩm định;

         5. Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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